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PHỤ LỤC 1 

 QUY ĐỊNH CHUNG 

I. Phạm vi điều chỉnh 

Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định này là cơ sở để 

xây dựng giá đối với dịch vụ chăm sóc đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp, dịch vụ 

chăm sóc dài hạn cho đối tượng bảo trợ xã hội và dịch vụ công tác xã hội. 

II. Đối tượng áp dụng 

Sở Y tế thành phố Hà Nội; Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 Hà Nội;  Trung tâm 

Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội; Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội; Trung tâm Nuôi 

dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội; Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội; Trung 

tâm Phục hồi chức năng Việt Hàn; Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng 

người tâm thần số 1 Hà Nội; Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm 

thần số 2 Hà Nội; Làng trẻ em Birla Hà Nội; Trung tâm Công tác xã hội & Quỹ 

Bảo trợ trẻ em Hà Nội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện theo 

định mức kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định này. 

III. Nội dung định mức kinh tế kỹ thuật 

Định mức kinh tế - kỹ thuật (sau đây gọi tắt là định mức) là mức hao phí 

cần thiết các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị cần thiết và cơ sở vật chất để hoàn 

thành việc cung cấp dịch vụ chăm sóc đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp, dịch vụ 

chăm sóc dài hạn cho đối tượng bảo trợ xã hội và dịch vụ công tác xã hội. 

Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm các định mức thành phần: Định mức 

lao động, định mức sử dụng vật tư và định mức sử dụng tài sản cố định, công cụ 

dụng cụ. 

1. Định mức lao động  

- Định mức lao động bao gồm thời gian lao động hao phí (trực tiếp và gián 

tiếp) để thực hiện một bước công việc/dịch vụ, được tính bằng tổng của định mức 

lao động quản lý, định mức lao động chuyên môn nghiệp vụ và định mức lao động 

hỗ trợ, phục vụ. 

- Định mức lao động quản lý là tổng thời gian lao động thực hiện chức năng 

quản lý để xử lý một công việc/dịch vụ. Cụ thể, trong định mức này, định mức lao 

động quản lý là tổng thời gian hao phí của lãnh đạo Trung tâm và lãnh đạo cấp 
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phòng thuộc Trung tâm thực hiện chức năng quản lý nhằm cung cấp các dịch vụ 

công thuộc Trung tâm Công tác xã hội (sau đây gọi tắt là Trung tâm) 

- Định mức lao động chuyên môn nghiệp vụ là tổng thời gian lao động trực 

tiếp và gián tiếp cần thiết của nhóm lao động chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện 

các bước công việc/dịch vụ. 

- Định mức lao động hỗ trợ, phục vụ là tổng thời gian lao động phụ trợ thực 

hiện các chức năng hỗ trợ, phục vụ cho hoàn thành công việc/dịch vụ1. 

3.2. Định mức sử dụng vật tư 

Là mức tiêu hao từng loại nguyên, nhiên vật liệu, vật tư cần thiết để hoàn 

thành việc thực hiện một dịch vụ đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan 

ban hành. 

Nội dung định mức sử dụng vật tư phải xây dựng gồm: 

- Xác định danh mục, chủng loại vật tư, vật liệu cần thiết để sản xuất theo 

từng nội dung công việc tạo ra một đơn vị sản phẩm; 

- Xác định số lượng/khối lượng theo từng loại vật tư, căn cứ vào chủng loại 

thiết bị, thời gian máy chạy có tải (tiêu hao vật tư); 

- Xác định tỷ lệ (%) thu hồi vật tư, căn cứ vào đặc điểm, tính chất của vật 

tư để tính tỷ lệ (%) thu hồi (nếu có); 

- Xác định yêu cầu kỹ thuật cơ bản của vật tư, mô tả thông số kỹ thuật của 

từng loại vật tư phù hợp để thực hiện một dịch vụ. 

3.3. Định mức sử dụng tài sản cố định, công cụ, dụng cụ 

Định mức sử dụng tài sản cố định, công cụ, dụng cụ thời gian sử dụng cần 

thiết đối với từng loại máy móc, thiết bị để hoàn thành việc thực hiện một công việc/dịch 

vụ đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn ban hành. 

Nội dung định mức sử dụng máy móc thiết bị phải xây dựng gồm: 

                                            

1 Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan 

hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập: 
Các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, 
chính sách theo quy định của pháp luật lao động, pháp luật dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan, gồm: 
- Lái xe, bảo vệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này; 
- Lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

- Công việc hỗ trợ, phục vụ khác thuộc danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp 
công lập không được xác định là công chức, viên chức theo quy định của pháp luật. 
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- Xác định danh mục, chủng loại máy móc, thiết bị; 

- Xác định thông số kỹ thuật cơ bản của máy móc, thiết bị; 

- Xác định thời gian sử dụng từng chủng loại máy móc, thiết bị; 

- Tổng hợp định mức máy móc, thiết bị. 


